
Stt Họ và tên Lớp(SBD) Tên bài dự thi GK1 GK2 GK3 GK4
Tổng 

điểm

Điểm 

trung 

1 Nguyễn Thị Thuỷ 01 Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn 9.25 9 8.5 26.75 8.9

2 Cấn Thị Loan 02 Thơ: Em làm thợ xây 6.75 8.4 8 23.15 7.7

3 Đinh Thị An 03 Truyện: Cây Táo 7.25 8.5 8.85 8.25 32.85 8.2

4  Đinh Thị Thơm 04 Truyện: Sự tích các loài hoa 7.75 8.5 9 8.45 33.7 8.4

5 Nguyễn Thị Tý 05 Truyện: Gấu con bị sâu răng 9.25 8.5 8.75 9.05 35.55 8.9

6 Nguyễn Thị Thuý Hà 06 Truyện: Thỏ con không vâng lời 8 8 8.95 8.35 33.3 8.3

7 Bùi Thị Lan 07 Thơ: Xe chữa cháy 6.75 7.5 8.7 8 30.95 7.7

8 Nguyễn Thuỳ Dung 08 Bài hát: Nhà mình rất vui 8 9 9 8.5 34.5 8.6

9 Đinh Thị Thanh Thuý 09 Bài thơ: Bàn tay cô giáo 8 8.5 8.7 8.25 33.45 8.4

10 Nguyễn Thị Dư 10 Truyện: Chú vịt xám 9 8 8.75 9 34.75 8.7

11 Nguyễn Thị Hân 11 Truyện: Mèo con và quyển sách 9.25 9 8.5 8.65 35.4 8.9

12 Lò Thị Loan 12 Thơ: Cây dây leo 7.75 8 8.4 8.4 32.55 8.1

13 Nguyễn Thị Hằng 13 Truyện: Thỏ con không vâng lời 8 8 8.2 8.25 32.45 8.1

14 Đinh Thị Sáu 14 Bài hát: Cháu yêu bà 6.25 7 8.4 7.4 29.05 7.3

15 Nguyễn Thị Điệp 15 Thơ: Cô giáo của con 9.5 9.25 9.3 28.05 9.4

16 Nguyễn Thị Lệ Thuý 16 Thơ: Cô và Mẹ 9.25 8.5 9.1 26.85 9.0

17 Bùi Thị Thẳm 17 Truyện: Thỏ con đi học 9.75 9.5 9.6 9.5 38.35 9.6
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